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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:          /STP-XDKTVB
V/v áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày        tháng 4 năm 2025



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Công văn số 3589/UBND-TL ngày 09/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v áp dụng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 
Trên cơ sở quy định của Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Giá năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan; Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

1. Nội dung rà soát Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND
1.1. Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý; được ban hành trên cơ sở các quy định pháp luật:
+ Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017:

“ Điều 35. Thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

2. Thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước được quy định như sau:

a) Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:

………

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định”.

+ Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
+ Nghị quyết số 147/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 2021.

1.2. Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 quy định mới và sửa đổi Khoản 2 Điều Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017 như sau:
+ Khoản 5 Điều 73 Luật Giá năm 2023 quy định:
“Điều 73. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số khoản, điều của các luật có liên quan
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 35 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14 như sau:

“2. Thẩm quyền định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với các công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước được quy định như sau:

a) Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện theo phương thức đặt hàng:

………….

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý”.
+ Khoản 4 Điều 16 Luật Giá năm 2023 quy định:

“ Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4. Định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

+ Điểm d Khoản 3, Khoản 4 Điều 21 Luật Giá năm 2023 quy định:
“ Điều 21. Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

3. Thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định như sau:

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá đối với hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý theo địa bàn.

4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hình thức định giá và thẩm quyền, trách nhiệm định giá được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật này….”.
+ Khoản 1 Điều 24 Luật Giá năm 2023 quy định:

“ Điều 24. Ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá; văn bản quy định cơ chế, chính sách về giá

1. Văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành là văn bản hành chính. Việc ban hành văn bản được thực hiện như sau:….”

+ Khoản 1 Điều 3 Luật Giá năm 2023 quy định:

“Điều 3. Áp dụng Luật Giá và pháp luật có liên quan

1. Trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này”.
Như vậy: Qua rà soát nội dung Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý cho thấy: 
(1) Việc ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND trên cơ sở quy định được giao thẩm quyền tại điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017; được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 147/2022/NQ-HĐND và nội dung, phương pháp định giá theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.
(2) Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được định giá hàng hóa, dịch vụ theo Danh mục hàng hóa, dịch vụ tại Phụ lục số 02 kèm theo Luật Giá. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Phụ lục số 02 kèm theo Luật Giá (nội dung tại số thứ tự số 12 Phụ lục).
+ Văn bản định giá được ban hành bằng văn bản hành chính.
+ Phương pháp định giá theo Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
+ Trường hợp có quy định khác nhau về giá giữa Luật Giá và luật khác được ban hành trước ngày Luật Giá có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Luật Giá.
(3) Từ quy định của Luật Giá (như nêu trên) thì Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 96/2018/NĐ-CP hiện nay không còn phù hợp với quy định của Luật Giá và Thông tư số 45/2024/TT-BTC. Tuy nhiên, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hết hiệu lực theo quy định và chưa có Nghị định mới thay thế. 
2. Ý kiến báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp 

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

Thứ nhất, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 604/STC-ĐT ngày 02/4/2025 V/v đề xuất áp dụng mức giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh: “cho tiếp tục áp dụng quy định tại Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho đến khi có quy định mới thay thế”.
Thứ hai, ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 832/VPCP-NN ngày 04/02/2025 V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khai thác đa mục tiêu, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị công trình thủy lợi. Theo đó:

+ Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính để hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.
+ Giao Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định pháp luật về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách của nhà nước về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Do đó, để có cơ sở thực hiện về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật; Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính về những vướng mắc, khó khăn của địa phương trong thực hiện về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi như theo ý kiến tại Văn bản số 832/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến cụ thể đối với hiệu lực của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP (còn hiệu lực hay đã hết hiệu lực) vì Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND được xây dựng theo nội dung hướng dẫn, triển khai thực hiện của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP.
Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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